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I
T. Tâm Thành 

phố

Cụm CN xã 

Phúc Ứng

1 Thép tròn kg Hòa phát (Ø6 - Ø8)mm 16.091 16.000

2 Thép vằn kg Hòa phát CB300 (Ø10)mm 16.682 16.227

3 Thép vằn kg Hòa phát CB300 (Ø12)mm 16.682 16.082

4 Thép vằn kg Hòa phát CB300 (Ø14-Ø32 )mm 16.636

5 Thép vằn kg Hòa phát CB300 (Ø14-Ø25 )mm 16.027

6 Thép vằn kg Hòa phát CB400 (Ø10)mm 16.727 16.364

7 Thép vằn kg Hòa phát CB400 (Ø12)mm 16.727 16.273

8 Thép vằn kg Hòa phát CB400 (Ø14-Ø25 )mm 16.691 16.227

9 Thép tấm kg 20.000

10 Thép hình kg 25.182

11 Đinh kg dài từ 5cm-7cm 20.455

12 Thép buộc kg 1mm 20.909

T. Tâm Thành 

phố

1 Thép hộp vuông cây
(14 x 14)mm, dày 1,0 mm; 

L=6,0m
47.273

2 Thép hộp vuông cây
(14 x 14)mm, dày 1,1 mm; 

L=6,0m
51.818

3 Thép hộp vuông cây
(16 x 16)mm, dày 1,0 mm; 

L=6,0m
55.455

4 Thép hộp vuông cây
(16 x 16)mm, dày 1,1 mm; 

L=6,0m
60.000

5 Thép hộp vuông cây
(20 x 20)mm, dày 1,0 mm; 

L=6,0m
70.000

6 Thép hộp vuông cây
(20 x 20)mm, dày 1,1 mm; 

L=6,0m
76.364

7 Thép hộp vuông cây
(25 x 25)mm, dày 1,0 mm; 

L=6,0m
86.364

8 Thép hộp vuông cây
(25 x 25)mm, dày 1,1 mm; 

L=6,0m
94.545

9 Thép hộp vuông cây
(30 x 30)mm, dày 1,0 mm; 

L=6,0m
104.545

10 Thép hộp vuông cây
(30 x 30)mm, dày 1,1 mm; 

L=6,0m
114.545

11 Thép hộp vuông cây
(30 x 30)mm, dày 1,4 mm; 

L=6,0m
143.636

12 Thép hộp vuông cây
(40 x 40)mm, dày 1,0 mm; 

L=6,0m
155.000

13 Thép hộp vuông cây
(40 x 40)mm, dày 1,1 mm; 

L=6,0m
154.545

14 Thép hộp vuông cây
(40 x 40)mm, dày 1,4 mm; 

L=6,0m
194.545
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15 Thép hộp vuông cây
(50 x 50)mm, dày 1,0 mm; 

L=6,0m
177.273

16 Thép hộp vuông cây
(50 x 50)mm, dày 1,1 mm; 

L=6,0m
194.545

17 Thép hộp vuông cây
(50 x 50)mm, dày 1,4 mm; 

L=6,0m
245.455

18 Thép hộp vuông cây
(75 x 75)mm, dày 1,4 mm; 

L=6,0m
369.091

19 Thép hộp vuông cây
(90 x 90)mm, dày 1,4 mm; 

L=6,0m
444.545

20 Thép hộp vuông cây
(100 x 100)mm, dày 1,8 mm; 

L=6,0m
633.636

21 Thép hộp chữ nhật cây
(13 x 26)mm, dày 1,0 mm; 

L=6,0m
68.182

22 Thép hộp chữ nhật cây
(13 x 26)mm, dày 1,1 mm; 

L=6,0m
74.545

23 Thép hộp chữ nhật cây
(20 x 40)mm, dày 1,0 mm; 

L=6,0m
104.545

24 Thép hộp chữ nhật cây
(20 x 40)mm, dày 1,1 mm; 

L=6,0m
114.545

25 Thép hộp chữ nhật cây
(20 x 40)mm, dày 1,4 mm; 

L=6,0m
143.636

26 Thép hộp chữ nhật cây
(25 x 50)mm, dày 1,0 mm; 

L=6,0m
131.818

27 Thép hộp chữ nhật cây
(25 x 50)mm, dày 1,1 mm; 

L=6,0m
144.545

28 Thép hộp chữ nhật cây
(25 x 50)mm, dày 1,4 mm; 

L=6,0m
181.818

29 Thép hộp chữ nhật cây
(25 x 50)mm, dày 1,8 mm; 

L=6,0m
230.909

30 Thép hộp chữ nhật cây
(30 x 60)mm, dày 1,0 mm; 

L=6,0m
159.091

31 Thép hộp chữ nhật cây
(30 x 60)mm, dày 1,1 mm; 

L=6,0m
174.545

32 Thép hộp chữ nhật cây
(30 x 60)mm, dày 1,4 mm; 

L=6,0m
220.000

33 Thép hộp chữ nhật cây
(30 x 60)mm, dày 1,8 mm; 

L=6,0m
280.000

34 Thép hộp chữ nhật cây
(40 x 80)mm, dày 1,0 mm; 

L=6,0m
213.636

35 Thép hộp chữ nhật cây
(40 x 80)mm, dày 1,1 mm; 

L=6,0m
234.545

36 Thép hộp chữ nhật cây
(40 x 80)mm, dày 1,4 mm; 

L=6,0m
296.364

37 Thép hộp chữ nhật cây
(40 x 80)mm, dày 1,8 mm; 

L=6,0m
378.182

38 Thép hộp chữ nhật cây
(50 x 100)mm, dày 1,4 mm; 

L=6,0m
369.091

39 Thép hộp chữ nhật cây
(60 x 120)mm, dày 1,4 mm; 

L=6,0m
444.545

40 Ống thép tròn cây (Ø21,2)mm, dày 1,1mm; L=6,0m 64.545

41 Ống thép tròn cây (Ø26,6)mm, dày 1,1mm; L=6,0m 80.000

42 Ống thép tròn cây (Ø26,6)mm, dày 1,4mm; L=6,0m 100.909
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43 Ống thép tròn cây (Ø33,5)mm, dày 1,1mm; L=6,0m 101.818

44 Ống thép tròn cây (Ø33,5)mm, dày 1,4mm; L=6,0m 128.182

45 Ống thép tròn cây (Ø42,2)mm, dày 1,1mm; L=6,0m 129.091

46 Ống thép tròn cây (Ø42,2)mm, dày 1,4mm; L=6,0m 162.727

47 Ống thép tròn cây (Ø48,1)mm, dày 1,1mm; L=6,0m 147.273

48 Ống thép tròn cây (Ø48,1)mm, dày 1,4mm; L=6,0m 186.364

49 Ống thép tròn cây (Ø59,9)mm, dày 1,1mm; L=6,0m 184.545

50 Ống thép tròn cây (Ø59,9)mm, dày 1,4mm; L=6,0m 233.636

51 Ống thép tròn cây (Ø75,6)mm, dày 1,1mm; L=6,0m 231.818

52 Ống thép tròn cây (Ø75,6)mm, dày 1,4mm; L=6,0m 293.636

53 Ống thép tròn cây (Ø88,3)mm, dày 1,2mm; L=6,0m 295.455

54 Ống thép tròn cây (Ø88,3)mm, dày 1,4mm; L=6,0m 343.636

55 Ống thép tròn cây
(Ø113,5)mm, dày 1,4mm; 

L=6,0m
443.636

55 Ống thép tròn cây
(Ø113,5)mm, dày 1,8mm; 

L=6,0m
568.182

III
T. Tâm Thành 

phố

1 Tôn thường m2 Tôn VNSTEEL THANG LONG, 

rộng 1080mm, dày 0,30mm
          76.364 

2 Tôn thường m2 Tôn VITEK, rộng 1080mm, dày 

0,30mm
          76.364 

3 Tôn thường m2 Tôn HOA SEN, rộng 1080mm, 

dày 0,30mm
          80.000 

4 Tôn thường m2 Tôn ECO, rộng 1080mm, dày 

0,30mm
          60.909 

5 Tôn thường m2 Tôn OLYMPIC, rộng 1080mm, 

dày 0,35mm
        109.091 

6 Tôn thường m2 TONMAT, rộng 1080mm, dày 

0,35mm
        107.273 

7 Tôn thường m2 Tôn FUJITON, rộng 1080mm, 

dày 0,35mm
          90.000 

8 Tôn thường m2 Tôn VNSTEEL THANG LONG, 

rộng 1080mm, dày 0,35mm
          86.364 

9 Tôn thường m2 Tôn VITEK, rộng 1080mm, dày 

0,35mm
84.545          

10 Tôn thường m2 Tôn SSSC VIỆT NHẬT, rộng 

1080mm, dày 0,35mm
99.091          

11 Tôn thường m2 Tôn HOA SEN, rộng 1080mm, 

dày 0,35mm
88.182          

12 Tôn thường m2 Tôn ECO, rộng 1080mm, dày 

0,35mm
70.000          

TẤM LỢP KIM LOẠI 
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13 Tôn thường m2 Tôn OLYMPIC, rộng 1080mm, 

dày 0,40mm
120.000        

14 Tôn thường m2 TONMAT, rộng 1080mm, dày 

0,40mm
118.182        

15 Tôn thường m2 Tôn FUJITON, rộng 1080mm, 

dày 0,40mm
118.182        

16 Tôn thường m2 Tôn VNSTEEL THANG LONG, 

rộng 1080mm, dày 0,40mm
96.364          

17 Tôn thường m2 Tôn VITEK, rộng 1080mm, dày 

0,40mm
9.364            

18 Tôn thường m2 Tôn SSSC VIỆT NHẬT, rộng 

1080mm, dày 0,40mm
110.909        

19 Tôn thường m2 Tôn HOA SEN, rộng 1080mm, 

dày 0,40mm
100.000        

20 Tôn thường m2 Tôn ECO, rộng 1080mm, dày 

0,40mm
79.091          

21 Tôn thường m2 Tôn FUJITON, rộng 1080mm, 

dày 0,50mm
117.273        

22 Tôn xốp m2

Tôn VNSTEEL THANG LONG 

tiêu chuẩn, rộng 1080mm, dày 

0,30mm

118.182        

23 Tôn xốp m2

Tôn VNSTEEL THANG LONG 

cứng C5, rộng 1080mm, dày 

0,30mm

123.636        

24 Tôn xốp m2 Tôn VITEK kinh tế, rộng 

1080mm, dày 0,30mm
116.364        

25 Tôn xốp m2 Tôn VITEK cứng C5, rộng 

1080mm, dày 0,30mm
121.818        

26 Tôn xốp m2 Tôn HOA SEN cứng C5, rộng 

1080mm, dày 0,30mm
125.455        

27 Tôn xốp m2 Tôn ECO kinh tế, rộng 1080mm, 

dày 0,30mm
100.909        

28 Tôn xốp m2 Tôn ECO cứng C5, rộng 1080mm, 

dày 0,30mm
106.364        

29 Tôn xốp m2 Tôn OLYMPIC cứng C5, rộng 

1080mm, dày 0,35mm
170.000        

30 Tôn xốp m2 TONMAT cứng C5, rộng 

1080mm, dày 0,35mm
168.182        

31 Tôn xốp m2 Tôn FUJITON kinh tế, rộng 

1080mm, dày 0,35mm
130.000        

32 Tôn xốp m2 Tôn FUJITON cứng C5, rộng 

1080mm, dày 0,35mm
135.455        

33 Tôn xốp m2

Tôn VNSTEEL THANG LONG 

tiêu chuẩn, rộng 1080mm, dày 

0,35mm

126.364        

34 Tôn xốp m2

Tôn VNSTEEL THANG LONG 

cứng C5, rộng 1080mm, dày 

0,35mm

131.818        

35 Tôn xốp m2 Tôn VITEK kinh tế, rộng 

1080mm, dày 0,35mm
124.545        

36 Tôn xốp m2 Tôn VITEK cứng C5, rộng 

1080mm, dày 0,35mm
130.000        

37 Tôn xốp m2

Tôn SSSC VIỆT NHẬT tiêu 

chuẩn, rộng 1080mm, dày 

0,35mm

139.091        

38 Tôn xốp m2 Tôn SSSC VIỆT NHẬT cứng C5, 

rộng 1080mm, dày 0,35mm
147.273        
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39 Tôn xốp m2 Tôn HOA SEN tiêu chuẩn, rộng 

1080mm, dày 0,35mm
128.182        

40 Tôn xốp m2 Tôn HOA SEN cứng C5, rộng 

1080mm, dày 0,35mm
133.636        

41 Tôn xốp m2 Tôn ECO kinh tế, rộng 1080mm, 

dày 0,35mm
110.000        

42 Tôn xốp m2 Tôn ECO cứng C5, rộng 1080mm, 

dày 0,35mm
115.455        

43 Tôn xốp m2 Tôn OLYMPIC cứng C5, rộng 

1080mm, dày 0,4mm
180.909        

44 Tôn xốp m2 TONMAT cứng C5, rộng 

1080mm, dày 0,4mm
179.091        

45 Tôn xốp m2 Tôn FUJITON kinh tế, rộng 

1080mm, dày 0,4mm
139.091        

46 Tôn xốp m2 Tôn FUJITON cứng C5, rộng 

1080mm, dày 0,4mm
144.545        

47 Tôn xốp m2

Tôn VNSTEEL THANG LONG 

tiêu chuẩn, rộng 1080mm, dày 

0,4mm

136.364        

48 Tôn xốp m2

Tôn VNSTEEL THANG LONG 

cứng C5, rộng 1080mm, dày 

0,4mm

141.818        

49 Tôn xốp m2 Tôn SSSC VIỆT NHẬT tiêu 

chuẩn, rộng 1080mm, dày 0,4mm
150.909        

50 Tôn xốp m2 Tôn SSSC VIỆT NHẬT cứng C5, 

rộng 1080mm, dày 0,4mm
159.091        

51 Tôn xốp m2 Tôn HOA SEN tiêu chuẩn, rộng 

1080mm, dày 0,4mm
140.000        

52 Tôn xốp m2 Tôn HOA SEN cứng C5, rộng 

1080mm, dày 0,4mm
145.455        

53 Tôn xốp m2 Tôn ECO kinh tế, rộng 1080mm, 

dày 0,4mm
119.091        

54 Tôn xốp m2 Tôn ECO cứng C5, rộng 1080mm, 

dày 0,4mm
124.545        

55 Tôn xốp m2 Tôn FUJITON kinh tế, rộng 

1080mm, dày 0,45mm
157.273        

56 Tôn xốp m2 Tôn FUJITON cứng C5, rộng 

1080mm, dày 0,45mm
162.727        

57 Tôn ngói m2 Tôn OLYMPIC 1 lớp, rộng 

1100mm, dày 0,35mm
114.545        

58 Tôn ngói m2 Tôn OLYMPIC xốp, rộng 

1100mm, dày 0,35mm
203.636        

59 Tôn ngói m2 TONMAT 1 lớp, rộng 1100mm, 

dày 0,35mm
112.727        

60 Tôn ngói m2 TONMAT xốp, rộng 1100mm, 

dày 0,35mm
201.818        

61 Tôn ngói m2 Tôn FUJITON 1 lớp, rộng 

1100mm, dày 0,35mm
95.455          

62 Tôn ngói m2 Tôn FUJITON xốp, rộng 

1100mm, dày 0,35mm
157.273        

63 Tôn ngói m2 Tôn VNSTEEL THANG LONG 1 

lớp, rộng 1100mm, dày 0,35mm
91.818          

64 Tôn ngói m2 Tôn VNSTEEL THANG LONG 

xốp, rộng 1100mm, dày 0,35mm
153.636        

65 Tôn ngói m2 Tôn SSSC VIỆT NHẬT 1 lớp, 

rộng 1100mm, dày 0,35mm
109.091        
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66 Tôn ngói m2 Tôn SSSC VIỆT NHẬT xốp, rộng 

1100mm, dày 0,35mm
170.909        

67 Tôn ngói m2 Tôn HOA SEN 1 lớp, rộng 

1100mm, dày 0,35mm
95.455          

68 Tôn ngói m2 Tôn HOA SEN xốp, rộng 

1100mm, dày 0,35mm
157.273        

69 Tôn ngói m2 Tôn VNSTEEL THANG LONG 1 

lớp, rộng 1100mm, dày 0,4mm
101.818        

70 Tôn ngói m2 Tôn VNSTEEL THANG LONG 

xốp, rộng 1100mm, dày 0,4mm
163.636        

71 Tôn ngói m2 Tôn SSSC VIỆT NHẬT 1 lớp, 

rộng 1100mm, dày 0,4mm
120.909        

72 Tôn ngói m2 Tôn SSSC VIỆT NHẬT xốp, rộng 

1100mm, dày 0,4mm
182.727        

73 Tôn ngói m2 Tôn HOA SEN 1 lớp, rộng 

1100mm, dày 0,4mm
107.273        

74 Tôn ngói m2 Tôn HOA SEN xốp, rộng 

1100mm, dày 0,4mm
169.091        

75 Tôn trần m2 Vân gỗ, rộng 1100mm, dày 

0,22mm
50.909          

76 Tôn trần m2 Trắng sứ, rộng 1100mm, dày 

0,22mm
50.909          

77 Trần panel m Panel 36 - 1 lớp gỗ 34.545          

78 Trần panel m Panel 36 - 1 lớp sứ 34.545          

79 Trần panel m Panel 36 - 2 lớp gỗ 52.727          

80 Trần panel m Panel 36 - 2 lớp sứ 52.727          

IV
Mỏ cát xã Tứ 

Quận

Mỏ cát xã 

Thượng Ấm

T. Tâm 

huyện

1 Cát vàng m3 Hạt to, sạch 165.000 163.636 160.000

2 Cát mịn m3 Hạt nhỏ, mịn, sạch 170.000 170.000 180.000

3 Sỏi m3 Chọn, sạch 145.000 160.000

4 Sỏi m3 Xô bồ 72.000 45.455

Mỏ cát xã 

Thái Bình

Mỏ cát xã 

Hồng Lạc, xã 

Trường Sinh

Mỏ cát xã 

Yên Phú

5 Cát vàng m3 Hạt to, sạch 165.000 180.000 154.545

6 Cát mịn m3 Hạt nhỏ, mịn, sạch 170.000 170.000 190.000

7 Sỏi m3 Chọn, sạch 145.000 170.000

8 Sỏi m3 Xô bồ 72.000 100.000

V
Mỏ đá xã An 

Khang  

Mỏ đá xã 

Nhữ khê

Mỏ đá Măng 

ngọt, TT Sơn 

Dương

Mỏ đá xã 

Tân Thịnh

Mỏ đá xã 

Năng Khả

1 Đá hộc m3 110.000 118.182 136.364 150.000

2 Đá dăm m3 (0,5x1)cm, SX bằng máy 181.818 195.455

3 Đá dăm m3 (1x2)cm, SX bằng máy 168.182 150.000 150.000 181.818 204.545

4 Đá dăm m3 (2x4)cm, SX bằng máy 158.182 140.000 136.364 172.727 195.455

5 Đá dăm m3 (4x6)cm, SX bằng máy 140.909 135.000 136.364 163.636 186.364

6 Cấp phối đá dăm m3 Loại 1 136.364 110.000 118.182 154.545 177.273

ĐÁ XÂY DỰNG

CÁT, SỎI XÂY DỰNG
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Khu vực  

thành phố 

Tuyên 

Quang

Khu vực  

huyện Yên 

Sơn

Khu vực  

huyện Sơn 

Dương

Khu vực  

huyện Hàm 

Yên

Khu vực  

huyện 

Chiêm Hóa

Khu vực  

huyện Na 

Hang

Khu 

vực  

huyện 

Lâm 

Bình

STT
Loại vật liệu xây 

dựng

Đơn vị 

tính

Tiêu chuẩn kỹ thuật/ quy cách/ 

nhà sản xuất/ xuất xứ

Giá theo khu vực/ thành phố/ huyện (mức giá chưa có thuế VAT)

7 Cấp phối đá dăm m3 Loại 2 118.182 95.000 104.545 118.182 168.182

Cty CP Xi 

măng Tuyên 

Quang

Mỏ xã Phúc 

Ứng

Mỏ đá xã Đà 

Vị

8 Đá hộc m3 113.636 150.000

9 Đá dăm m3 (0,5x1)cm, SX bằng máy 136.364 236.364

10 Đá dăm m3 (1x2)cm, SX bằng máy 150.000 140.909 236.364

11 Đá dăm m3 (2x4)cm, SX bằng máy 140.909 131.818 218.182

12 Đá dăm m3 (4x6)cm, SX bằng máy 136.364 127.273 200.000

13 Cấp phối đá dăm m3 Loại 1 100.000 181.818

14 Cấp phối đá dăm m3 Loại 2 81.818 163.636

Mỏ xã Thiện 

Kế

Mỏ đá xã 

Thượng 

Nông

15 Đá hộc m3 100.000 154.545

16 Đá dăm m3 (0,5x1)cm, SX bằng máy 236.364

17 Đá dăm m3 (1x2)cm, SX bằng máy 140.909 236.364

18 Đá dăm m3 (2x4)cm, SX bằng máy 131.818 218.182

19 Đá dăm m3 (4x6)cm, SX bằng máy 122.727 200.000

20 Cấp phối đá dăm m3 Loại 1 100.000 222.727

21 Cấp phối đá dăm m3 Loại 2 90.000 186.364

VI
T. Tâm 

huyện
Xã Thái Sơn

1 Gạch chỉ Viên
Gạch đặc Mác 75  (KT: 

20x9,0x5,5)cm
818

2 Gạch chỉ Viên
Gạch rỗng 2 lỗ Mác 75  (KT: 

20x9,0x5,5)cm
727

3 Gạch không nung Viên
Gạch đặc Mác 100 KT 

(6,0x10,5x22)cm
909

4 Gạch không nung Viên
Gạch rỗng 2 lỗ Mác 75 KT 

(6,0x10,5x22)cm
805

VII
T. Tâm Thành 

phố

T. Tâm 

huyện

T. Tâm 

huyện

1 Gạch lát nền m2 Ceramic (40x40)cm, loại 1 các 

màu
77.273

2 Gạch lát nền m2 Ceramic (50x50)cm, loại 1 các 

màu
89.600 90.909

3 Gạch lát nền m2 Ceramic (60x60)cm, loại 1 các 

màu
140.909

4 Gạch lát nền m2 Prime (40x40)cm, loại 1 các màu 72.727 72.727

5 Gạch lát nền m2 Prime (60x60)cm, loại 1 các màu 145.455

6 Gạch ốp m2 Ceramic (12x40)cm, loại 1 các 

màu
70.000

7 Gạch ốp m2 Ceramic (12x50)cm, loại 1 các 

màu
92.000

8 Gạch ốp m2 Ceramic (30x45)cm, loại 1 các 

màu
83.636 86.364

9 Gạch ốp m2 Prime (30x60)cm, loại 1 các màu 95.455

10 Gạch chống trơn m2 Ceramic (30x30)cm, loại 1 các 

màu

GẠCH ỐP LÁT

GẠCH XÂY DỰNG
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Khu vực  

thành phố 

Tuyên 

Quang

Khu vực  

huyện Yên 

Sơn

Khu vực  

huyện Sơn 

Dương

Khu vực  

huyện Hàm 

Yên

Khu vực  

huyện 

Chiêm Hóa

Khu vực  

huyện Na 

Hang

Khu 

vực  

huyện 

Lâm 

Bình

STT
Loại vật liệu xây 

dựng

Đơn vị 

tính

Tiêu chuẩn kỹ thuật/ quy cách/ 

nhà sản xuất/ xuất xứ

Giá theo khu vực/ thành phố/ huyện (mức giá chưa có thuế VAT)

11
Gạch terrazzo (màu 

đỏ)
m2 2 lớp, ngoại thất 

KT: (300x300x30)mm
85.000

12
Gạch terrazzo (màu 

ghi)
m2 2 lớp, ngoại thất 

KT: (300x300x30)mm
85.000

13
Gạch terrazzo (màu 

vàng)
m2 2 lớp, ngoại thất 

KT: (300x300x30)mm
85.000

14
Gạch terrazzo (màu 

xanh)
m2 2 lớp, ngoại thất 

KT: (300x300x30)mm
95.000

15
Gạch terrazzo (màu 

đỏ)
m2 2 lớp, ngoại thất 

KT: (400x400x30)mm
85.000

16
Gạch terrazzo (màu 

ghi)
m2 2 lớp, ngoại thất 

KT: (400x400x30)mm
85.000

17
Gạch terrazzo (màu 

vàng)
m2 2 lớp, ngoại thất 

KT: (400x400x30)mm
85.000

18
Gạch terrazzo (màu 

xanh)
m2 2 lớp, ngoại thất 

KT: (400x400x30)mm
95.000

19
Gạch terrazzo (Hai 

màu)
m2 2 lớp, ngoại thất 

KT: (400x400x30)mm
120.000

20
Gạch terrazzo (Ba 

màu)
m2 2 lớp, ngoại thất 

KT: (400x400x30)mm
140.000

VIII
Tại kho nhà 

máy

Tại kho nhà 

máy

T. Tâm 

huyện

T. Tâm 

huyện

1
Xi măng Tuyên 

Quang
Tấn PCB 30 (đóng bao 50kg) 1.036.364 1.036.364 1.036.364 1.090.909

2
Xi măng Tuyên 

Quang
Tấn PCB 40 (đóng bao 50kg) 1.113.640 1.113.640 1.181.818

3 Xi măng Tân Quang Tấn Xi măng bột (rời) PCB30 861.000

4 Xi măng Tân Quang Tấn Xi măng bột (rời) PCB40 958.000

5 Xi măng Tân Quang Tấn  PCB30 (đóng bao 50kg/bao) 979.000

6 Xi măng Tân Quang Tấn  PCB40 (đóng bao 50kg/bao) 1.132.000

IX
T. Tâm Thành 

phố

T. Tâm 

huyện

1 Bột bả bao
EXPO, Bột bả tường ngoại thất 

cao cấp
696.000

2 Bột bả bao
EXPO, Bột bả tường ngoại và nội 

thất 
572.000

3 Bột bả bao EXPO, Bột bả tường nội thất 440.000

4 Sơn lót kiềm
Thùng 

18 lít

EXPO, Sơn lót ngoại thất siêu 

kháng kiềm và kháng muỗi
5.096.000

5 Sơn lót kiềm
Thùng 

4,375 lít

EXPO, Sơn lót ngoại thất siêu 

kháng kiềm và kháng muỗi
1.522.000

6 Sơn lót kiềm
Thùng 

18 lít

EXPO, Sơn lót chống kiềm cao 

cấp ngoại thất 
3.630.000

7 Sơn lót kiềm
Thùng 

4,375 lít

EXPO, Sơn lót chống kiềm cao 

cấp ngoại thất 
1.110.000

8 Sơn lót kiềm
Thùng 

18 lít

EXPO, Sơn lót chống kiềm nội 

thất 
2.816.000

9 Sơn lót kiềm
Thùng 

4,375 lít

EXPO, Sơn lót chống kiềm nội 

thất 
846.000

10 Sơn lót kiềm
Thùng 

4,375 lít

EXPO, Sơn lót gốc dầu chống 

thấm ngược
1.816.000

XI MĂNG

SƠN CÁC LOẠI
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Khu vực  

thành phố 

Tuyên 

Quang

Khu vực  

huyện Yên 

Sơn

Khu vực  

huyện Sơn 

Dương

Khu vực  

huyện Hàm 

Yên

Khu vực  

huyện 

Chiêm Hóa

Khu vực  

huyện Na 

Hang

Khu 

vực  

huyện 

Lâm 

Bình

STT
Loại vật liệu xây 

dựng

Đơn vị 

tính

Tiêu chuẩn kỹ thuật/ quy cách/ 

nhà sản xuất/ xuất xứ

Giá theo khu vực/ thành phố/ huyện (mức giá chưa có thuế VAT)

11 Sơn phủ ngoại thất
Thùng 1 

lít

EXPO, Sơn bóng ngoại thất cao 

cấp bền màu tối đa, chống bám 

bẩn tối đa

696.000

12 Sơn phủ ngoại thất
Thùng 

4,375 lít

EXPO, Sơn bóng ngoại thất cao 

cấp bền màu tối đa, chống bám 

bẩn tối đa

2.646.000

13 Sơn phủ ngoại thất
Thùng 1 

lít

EXPO, Sơn bóng cao cấp chống 

thấm nước, chống bám bụi, chùi 

rửa hiệu quả

570.000

14 Sơn phủ ngoại thất
Thùng 

4,375 lít

EXPO, Sơn bóng cao cấp chống 

thấm nước, chống bám bụi, chùi 

rửa hiệu quả

2.408.000

15 Sơn phủ ngoại thất
Thùng 1 

lít

EXPO, Sơn giảm nóng, chống 

thấm HYBRIDKOT
600.000

16 Sơn phủ ngoại thất
Thùng 

4,375 lít

EXPO, Sơn giảm nóng, chống 

thấm HYBRIDKOT
2.529.000

17 Sơn phủ ngoại thất
Thùng 1 

lít

EXPO, Sơn bóng cao cấp ngoài 

trời SATIN 6+1
468.000

18 Sơn phủ ngoại thất
Thùng 

4,375 lít

EXPO, Sơn bóng cao cấp ngoài 

trời SATIN 6+1
1.726.000

19 Sơn phủ ngoại thất
Thùng 

18 lít

EXPO, Sơn bóng cao cấp ngoài 

trời SATIN 6+1
6.126.000

20 Sơn phủ ngoại thất
Thùng 

4,375 lít

EXPO, Sơn nước ngoài trời 

RAINKOTE
1.086.000

21 Sơn phủ ngoại thất
Thùng 

18 lít

EXPO, Sơn nước ngoài trời 

RAINKOTE
3.668.000

22 Sơn phủ nội thất
Thùng 1 

lít

EXPO, Sơn nước nội thất cao cấp 

bóng cứng sang trọng, chịu va đập
636.000

23 Sơn phủ nội thất
Thùng 

4,375 lít

EXPO, Sơn nước nội thất cao cấp 

bóng cứng sang trọng, chịu va đập
2.646.000

24 Sơn phủ nội thất
Thùng 

4,375 lít

EXPO, Sơn nội thất kháng khuẩn 

không mùi, hàm lượng V.O.C 

thấp, chùi rửa hiệu quả

1.938.000

25 Sơn phủ nội thất
Thùng 

18 lít

EXPO, Sơn nội thất kháng khuẩn 

không mùi, hàm lượng V.O.C 

thấp, chùi rửa hiệu quả

6.820.000

26 Sơn phủ nội thất
Thùng 

4,375 lít

EXPO, Sơn cao cấp bóng, thi công 

nhanh, không cần dùng sơn lót 

kháng kiềm

1.840.000

27 Sơn phủ nội thất
Thùng 

18 lít

EXPO, Sơn cao cấp bóng, thi công 

nhanh, không cần dùng sơn lót 

kháng kiềm

6.760.000

28 Sơn phủ nội thất
Thùng 1 

lít

EXPO, Sơn bóng nội thất SATIN 

6+1
426.000

29 Sơn phủ nội thất
Thùng 

4,375 lít

EXPO, Sơn bóng nội thất SATIN 

6+1
1.418.000

30 Sơn phủ nội thất
Thùng 

18 lít

EXPO, Sơn bóng nội thất SATIN 

6+1
5.086.000

31 Sơn phủ nội thất
Thùng 

4,375 lít

EXPO, Sơn nước nội thất chất 

lượng cao
706.000

32 Sơn phủ nội thất
Thùng 

18 lít

EXPO, Sơn nước nội thất chất 

lượng cao
2.305.000

33 Sơn phủ nội thất
Thùng 

3,35 lít

EXPO, Sơn nước nội thất mịn 

POLY
396.000

34 Sơn phủ nội thất
Thùng 

18 lít

EXPO, Sơn nước nội thất mịn 

POLY
1.286.000

35 Sơn phủ nội thất
Thùng 

17 lít

EXPO, Sơn trắng trần chống nấm 

mốc
2.818.000
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Khu vực  

thành phố 

Tuyên 

Quang

Khu vực  

huyện Yên 

Sơn
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huyện Sơn 

Dương
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Khu vực  

huyện 

Chiêm Hóa
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Loại vật liệu xây 
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Đơn vị 
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nhà sản xuất/ xuất xứ

Giá theo khu vực/ thành phố/ huyện (mức giá chưa có thuế VAT)

36 Sơn phủ nội thất
Thùng 

4,375 lít

EXPO, Sơn trắng trần chống nấm 

mốc
908.000

37 Sơn chống thấm
Thùng 

3,5 lít

EXPO, Sơn chống thấm pha màu 

dùng cho ngoại thất
1.106.000

38 Sơn chống thấm
Thùng 

17,5 lít

EXPO, Sơn chống thấm pha màu 

dùng cho ngoại thất
5.090.000

39 Sơn chống thấm
Thùng 

4,375 lít

EXPO, Sơn chống thấm pha xi 

măng
1.256.000

40 Sơn chống thấm
Thùng 

18 lít

EXPO, Sơn chống thấm pha xi 

măng
4.086.000

41 Bột bả bao Alex nội, ngoại thất (40kg/bao) 320.000

42 Sơn nội thất
Thùng 

18 lít
Alex cao cấp, các màu 1.140.000

43 Sơn nội thất
Thùng 

18 lít
Alex siêu trắng, các màu 1.100.000

44 Sơn nội thất
Thùng 

18 lít
Alex sơn lót, chống kiềm 1.750.000

45 Sơn ngoại thất
Thùng 5 

lít
Alex ngoài trời 1.050.000

X
T. Tâm 

huyện

T. Tâm 

huyện

1 Dây điện đôi m

 VINACAP, bọc PVC, lõi đồng 

mềm, tiết diện (2x6)mm2 Dây đủ 

tiết diện

26.600

2 Dây điện đôi m

 VINACAP, bọc PVC, lõi đồng 

mềm, tiết diện (2x4)mm2 Dây đủ 

tiết diện

18.600

3 Dây điện đôi m

VINACAP, bọc PVC, lõi đồng 

mềm, tiết diện (2x2,5)mm2 Dây đủ 

tiết diện

12.300

DÂY ĐIỆN, Ổ CẮM CÁC 

LOẠI
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4 Dây điện đôi m

VINACAP, bọc PVC, lõi đồng 

mềm, tiết diện (2x1,5)mm2 Dây đủ 

tiết diện

7.500

5 Dây điện đôi m

VINACAP, bọc PVC, lõi đồng 

mềm, tiết diện (2x0,7)mm2 Dây đủ 

tiết diện

3.200

6 Ổ cắm đơn bộ
NIVAL G1200, 2 chấu 16A, màu 

trắng
25.455

7 Ổ cắm đôi bộ
NIVAL G1200, 2 chấu 16A, màu 

trắng
27.273

8 Ổ cắm ba bộ
NIVAL G1200, 2 chấu 16A, màu 

trắng
30.000

9 Dây điện đôi m
Trần Phú, lõi đồng mềm, tiết diện 

(2x0,7)mm2 Dây đủ tiết diện
5.400

10 Dây điện đôi m
Trần Phú, lõi đồng mềm, tiết diện 

(2x1,5)mm2 Dây đủ tiết diện
10.000

11 Dây điện đôi m
Trần Phú, lõi đồng mềm, tiết diện 

(2x2,5)mm2 Dây đủ tiết diện
16.500

12 Dây điện đôi m
Trần Phú, lõi đồng mềm, tiết diện 

(2x4)mm2 Dây đủ tiết diện
24.500

13 Dây điện đôi m
Trần Phú, lõi đồng mềm, tiết diện 

(2x6)mm2 Dây đủ tiết diện
36.300

XI
T. Tâm 

huyện

T. Tâm 

huyện

1 Ống cấp, thoát nước m
Bằng nhựa tiền Phong Φ21 mm, 

dày 1,2 mm
5.900

2 Ống cấp, thoát nước m
Bằng nhựa tiền Phong Φ21 mm, 

dày 1,5 mm
6.100

3 Ống cấp, thoát nước m
Bằng nhựa tiền Phong Φ21 mm, 

dày 1,6 mm
6.600

4 Ống cấp, thoát nước m
Bằng nhựa tiền Phong Φ27 mm, 

dày 1,3 mm
7.400

ỐNG NƯỚC CÁC LOẠI
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Khu vực  

thành phố 

Tuyên 

Quang

Khu vực  

huyện Yên 

Sơn

Khu vực  

huyện Sơn 

Dương

Khu vực  

huyện Hàm 

Yên

Khu vực  

huyện 

Chiêm Hóa

Khu vực  

huyện Na 

Hang

Khu 

vực  

huyện 

Lâm 

Bình

STT
Loại vật liệu xây 

dựng

Đơn vị 

tính

Tiêu chuẩn kỹ thuật/ quy cách/ 

nhà sản xuất/ xuất xứ

Giá theo khu vực/ thành phố/ huyện (mức giá chưa có thuế VAT)

5 Ống cấp, thoát nước m
Bằng nhựa tiền Phong Φ27 mm, 

dày 1,6 mm
8.100

6 Ống cấp, thoát nước m
Bằng nhựa tiền Phong Φ34 mm, 

dày 1,3 mm
9.300

7 Ống cấp, thoát nước m
Bằng nhựa tiền Phong Φ34 mm, 

dày 1,7 mm
10.200

8 Ống cấp, thoát nước m
Bằng nhựa tiền Phong Φ42 mm, 

dày 1,5 mm
14.500

9 Ống cấp, thoát nước m
Bằng nhựa tiền Phong Φ42 mm, 

dày 1,7 mm
15.600

10 Ống cấp, thoát nước m
Bằng nhựa tiền Phong Φ 48 mm, 

dày 1,5 mm
17.000

11 Ống cấp, thoát nước m
 Bằng nhựa tiền Phong Φ 48 mm, 

dày 2,3 mm
22.000

12 Ống cấp, thoát nước m
Bằng nhựa tiền Phong Φ 76 mm, 

dày 1,8 mm
29.000

13 Ống cấp, thoát nước m
Bằng nhựa tiền Phong Φ 90 mm, 

dày 2,2 mm
33.500

14 Ống cấp, thoát nước m
 Bằng nhựa tiền Phong Φ 110 mm, 

dày 1,9 mm
47.500

15 Ống cấp, thoát nước m
Bằng nhựa tiền Phong Φ110 mm, 

dày 2,2 mm
53.000

16 Ống cấp, thoát nước m
Bằng nhựa HDPE Φ20mm, dày 

1,9mm 
8.900 9.000

17 Ống cấp, thoát nước m
  Bằng nhựa HDPE Φ25mm, dày 

1,9mm 
10.800 11.000
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Khu vực  

thành phố 

Tuyên 

Quang

Khu vực  

huyện Yên 

Sơn

Khu vực  

huyện Sơn 

Dương

Khu vực  

huyện Hàm 

Yên

Khu vực  

huyện 

Chiêm Hóa

Khu vực  

huyện Na 

Hang

Khu 

vực  

huyện 

Lâm 

Bình

STT
Loại vật liệu xây 

dựng

Đơn vị 

tính

Tiêu chuẩn kỹ thuật/ quy cách/ 

nhà sản xuất/ xuất xứ

Giá theo khu vực/ thành phố/ huyện (mức giá chưa có thuế VAT)

18 Ống cấp, thoát nước m
Bằng nhựa HDPE Φ32mm, 

dày1,9mm
14.600 14.800

19 Ống cấp, thoát nước m
Bằng nhựa HDPE Φ40mm, dày 

2,5mm 
21.800 22.000

20 Ống cấp, thoát nước m
Bằng nhựa HDPE Φ50mm, dày 

3mm
34.700 35.000

21 Ống cấp, thoát nước m
 Bằng nhựa HDPE Φ75mm, dày 

4,5mm
73.500

XII
T. Tâm 

huyện

T. Tâm 

huyện

1 Cửa đi m2

Gỗ nhóm 3, dày 4cm; cửa pa nô 

kính hoặc chớp; có ke, đã sơn 

(Chưa có khóa, chốt)

1.450.000

2 Cửa đi m2

Gỗ nhóm 4, dày 4cm; cửa pa nô 

kính hoặc chớp; có ke, đã sơn 

(Chưa có khóa, chốt)

1.180.000

3 Cửa sổ m2

Gỗ nhóm 3, dày 4cm; cửa pa nô 

kính hoặc chớp, có ke, chốt, đã 

sơn 

1.400.000

4 Cửa sổ m2

Gỗ nhóm 4 dày 4cm; cửa pa nô 

kính hoặc chớp, có ke, chốt, đã 

sơn 

1.110.000

5 Cửa đi, cửa sổ m2

Gỗ nhóm 5,6; cửa pa nô đặc, pa 

nô kính hoặc chớp, chưa có bản lề, 

ke, chốt, khóa đã sơn (gỗ ghép 

thanh đã qua sấy khô)

818.182

CỬA ĐI, CỬA SỔ BẰNG GỖ
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Khu vực  

thành phố 

Tuyên 

Quang

Khu vực  

huyện Yên 

Sơn

Khu vực  

huyện Sơn 

Dương

Khu vực  

huyện Hàm 

Yên

Khu vực  

huyện 

Chiêm Hóa

Khu vực  

huyện Na 

Hang

Khu 

vực  

huyện 

Lâm 

Bình

STT
Loại vật liệu xây 

dựng

Đơn vị 

tính

Tiêu chuẩn kỹ thuật/ quy cách/ 

nhà sản xuất/ xuất xứ

Giá theo khu vực/ thành phố/ huyện (mức giá chưa có thuế VAT)

XIII
T. Tâm 

huyện

T. Tâm 

huyện

1 Khuôn cửa m Gỗ nhóm 3. KT: (12x7)cm, đã sơn 450.000

2 Khuôn cửa m Gỗ nhóm 3. KT: (24x7)cm, đã sơn 920.000

3 Khuôn cửa m

Gỗ nhóm 5,6. KT: (14x7)cm, đã 

sơn (gỗ ghép thanh đã qua sấy 

khô)

227.273

4 Khuôn cửa m

Gỗ nhóm 5,6. KT: (25x7)cm, đã 

sơn (gỗ ghép thanh đã qua sấy 

khô)

318.182

XIV
T. Tâm 

Thành phố

1 Nhựa đường Tấn Lỏng 60/70 17.500.000

2 Nhựa đường Tấn 60/70-phuy (nhựa đặc) 19.318.182

3 Nhựa đường Tấn Lỏng MC70 22.909.091

XVI
T. Tâm 

Thành phố

1 Bê tông nhựa Tấn C19 1.295.455

2 Bê tông nhựa Tấn C12.5 1.327.273

3 Nhũ tương Tấn CSS-1, CRS-1 16.727.273

BÊ TÔNG NHỰA

NHỰA ĐƯỜNG

KHUÔN CỬA BẰNG GỖ


